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 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục 

đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

có văn bản báo cáo công khai năm học 2021-2022 gồm các nội dung như sau: 

STT Nội dung công khai Hình thức công khai Thời gian công khai 

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 

1.1 Cam kết chất lượng 

giáo dục: 

- Đề án tuyển sinh 

(Đại học chính quy)  

Đăng tải trên Website Nhà trường theo đường 

dẫn: 

+ https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-

2021-dieu-chinh-lan-01.html 

- Đăng tải trên website 

Nhà trường trong tháng 

3/2021, đã được cập 

nhật, điều chỉnh 

7/2021. - Thông báo tuyển 

sinh Thạc sĩ 

Đăng tải trên Website Nhà trường theo đường 

dẫn: 

+ https://dt.hunre.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-

dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2021.html 

- Chuẩn đầu ra của 

các chương trình đào 

tạo 

Đăng tải trên Website Nhà trường theo đường 

dẫn: 

+ Đại học: 

https://dt.hunre.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao 

Hoặc: 

https://tuyensinh.hunre.edu.vn/dai-hoc-chinh-

quy 

+ Sau Đại học: 

https://dt.hunre.edu.vn/345-chuong-trinh-dao-tao 

Hoặc: 

https://tuyensinh.hunre.edu.vn/220-cac-nganh-

dao-tao 

- Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ ngoại khóa, các 

chương trình hoạt động ngoại khóa thường 

xuyên;  

-  Tạo điều kiện đưa sinh viên đi thực tế, thực 

tập tại các đơn vị, cơ quan, giúp sinh viên tiếp 

cận và ứng dụng kiến thức được học vào thực 

tiễn;  

- Chế độ học bổng khuyến khích học tập trợ cấp 

https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://dt.hunre.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2021.html
https://dt.hunre.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-2021.html
https://dt.hunre.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao
https://tuyensinh.hunre.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy
https://tuyensinh.hunre.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy
https://dt.hunre.edu.vn/345-chuong-trinh-dao-tao
https://tuyensinh.hunre.edu.vn/220-cac-nganh-dao-tao
https://tuyensinh.hunre.edu.vn/220-cac-nganh-dao-tao
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xã hội và hỗ trợ chi phí học tập: 

https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2

021/08/16/114239_847%20quy%20%C4%91inh

%20HBKKHT,%20TCXH,HTCPHT%20m%E1

%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t.pdf 

- Chính sách khen thưởng, kỷ luật: 

https://ctsv.hunre.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-

huong-dan-thuc-hien-quy-che-cong-tac-sinh-

vien-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-he-dai-hoc-

chinh-quy-thay-the-qd-so-3269-9-8-2016.html 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất lượng giáo dục 

thực tế:  

- Thông tin về quy 

mô đào tạo hiện tại 

và tỷ lệ sinh viên có 

việc làm sau 01 năm 

ra trường. 

Trong đề án tuyển sinh 2021 đăng tải trên 

Website Nhà trường theo đường dẫn: 

+ https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-

2021-dieu-chinh-lan-01.html 

 

Tháng 3/2021, cập 

nhật, điều chỉnh 

7/2021. 

 

- Chỉ tiêu tuyển sinh 

của cơ sở giáo dục 

theo trình độ đào tạo, 

hình thức đào tạo, 

ngành, chuyên ngành 

(hướng chuyên sâu) 

đào tạo. 

Trong đề án tuyển sinh 2021 đăng tải trên 

Website Nhà trường theo đường dẫn: 

+ https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-

2021-dieu-chinh-lan-01.html  

(Trong đề án tuyển sinh năm 2021 trang 30) 

Các môn học của 

từng khóa học, 

chuyên ngành: công 

khai về giảng viên 

giảng dạy, mục đích 

môn học, nội dung 

và lịch trình giảng 

dạy, tài liệu tham 

khảo, phương pháp 

đánh giá sinh viên. 

- Đề cương chi tiết học phần 

- Thời khóa biểu năm học được đăng tải trên 

Website Nhà trường theo đường dẫn: 

+ Đại học: 

https://dt.hunre.edu.vn/thoi-khoa-bieu 

+ Sau Đại học: 

https://dt.hunre.edu.vn/380-thoi-khoa-bieu 

+ Hoặc: 

https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/2021/

09/10/130219_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%B

A%ABu%2018C.pdf 

- Thời khóa biểu năm 

học được đăng tải trước 

mỗi học kỳ;  

- Đề cương chi tiết học 

phần giảng viên cung 

cấp cho người học 

trước khi giảng dạy. 

Giáo trình do Nhà 

trường tổ chức biên 

soạn. 

Lưu trữ tại Trung tâm Thông tin thư viện – Công 

nghệ thông tin, được công khai sử dụng và người 

học dễ dàng tiếp cận. Thư viện số được đăng tải 

trên Website Nhà trường theo đường dẫn: 

+ http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-

collection-type-collection.html 

 

Cập nhập thường 

xuyên. 

Khóa luận, luận văn Lưu trữ tại Trung tâm Thông tin thư viện - Công Sau 1 tuần khi tiếp nhận 

https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2021/08/16/114239_847%20quy%20%C4%91inh%20HBKKHT,%20TCXH,HTCPHT%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t.pdf
https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2021/08/16/114239_847%20quy%20%C4%91inh%20HBKKHT,%20TCXH,HTCPHT%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t.pdf
https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2021/08/16/114239_847%20quy%20%C4%91inh%20HBKKHT,%20TCXH,HTCPHT%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t.pdf
https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2021/08/16/114239_847%20quy%20%C4%91inh%20HBKKHT,%20TCXH,HTCPHT%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t.pdf
https://ctsv.hunre.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-thuc-hien-quy-che-cong-tac-sinh-vien-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-he-dai-hoc-chinh-quy-thay-the-qd-so-3269-9-8-2016.html
https://ctsv.hunre.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-thuc-hien-quy-che-cong-tac-sinh-vien-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-he-dai-hoc-chinh-quy-thay-the-qd-so-3269-9-8-2016.html
https://ctsv.hunre.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-thuc-hien-quy-che-cong-tac-sinh-vien-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-he-dai-hoc-chinh-quy-thay-the-qd-so-3269-9-8-2016.html
https://ctsv.hunre.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-thuc-hien-quy-che-cong-tac-sinh-vien-doi-voi-chuong-trinh-dao-tao-he-dai-hoc-chinh-quy-thay-the-qd-so-3269-9-8-2016.html
https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://dt.hunre.edu.vn/thoi-khoa-bieu
https://dt.hunre.edu.vn/380-thoi-khoa-bieu
https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/2021/09/10/130219_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2018C.pdf
https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/2021/09/10/130219_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2018C.pdf
https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/2021/09/10/130219_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2018C.pdf
http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-collection-type-collection.html
http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-collection-type-collection.html
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của sinh viên, học 

viên. 
nghệ thông tin, người học dễ dàng tiếp cận, được 

đăng tải trên Website Nhà trường theo đường 

dẫn: 

https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/202

1/09/10/130523_Bi%E1%BB%83u%20m%E1

%BA%ABu%2018E.pdf 

Hoặc: 

http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-

collection-type-collection.html 

 

sản phẩm từ tác giả. 

Hội nghị, hội thảo 

khoa học trong cơ sở 

giáo dục tổ chức. 

- Thông báo đến người học thông qua khoa, 

giảng viên, giáo viên chủ nhiệm. 

- Công bố tin tức đăng tải trên Website Nhà 

trường theo đường dẫn: 

+ https://khcn.hunre.edu.vn/tin-tuc-su-kien 

 

Thông báo Hội thảo 

Khoa học được Cập 

nhật thường xuyên. 

Các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công 

nghệ, sản xuất thử và 

tư vấn. 

- Công bố công khai danh mục các đề tài NCKH 

của giảng viên, sinh viên đăng tải trên Website 

Nhà trường theo đường dẫn: 

+ https://khcn.hunre.edu.vn/ 

Cập nhập thường 

xuyên. 

- Thông báo hoạt động NCKH sinh viên thông 

qua khoa, giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên 

chủ nhiệm. 

Cán bộ, giảng viên: 

theo đăng ký. 

Kết quả kiểm định 

cơ sở đào tạo, 

chương trình đào tạo 

- Được công nhận 03 CTĐT đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu 

cầu từ 86% trở lên.  

- Giấy Chứng nhận công bố công khai trên trang 

chủ Website Nhà trường theo đường dẫn: 

+https://khaothi.hunre.edu.vn/media/khaothi/dat

a/GCN---KDCL/CTDT-2021/GCN-

K%C4%90CL%20CT%C4%90T%20cac%20ng

anh%202021.jpg 

 

Công khai trên website 

Nhà trường. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 

2.1 Công khai thông tin 

về cơ sở vật chất:  

- Tổng diện tích đất, 

tổng diện tích sàn 

xây dựng;  

- Các phòng thí 

Trong đề án tuyển sinh 2021 đăng tải trên 

Website Nhà trường theo đường dẫn: 

+ https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-

2021-dieu-chinh-lan-01.html 

 (Trong đề án tuyển sinh năm 2021 trang 06) 

 

Tháng 3/2021, cập 

nhật, điều chỉnh 

7/2021. 

 

https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/2021/09/10/130523_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2018E.pdf
https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/2021/09/10/130523_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2018E.pdf
https://dt.hunre.edu.vn/attachment/dt/news/2021/09/10/130523_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2018E.pdf
http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-collection-type-collection.html
http://elib.hunre.edu.vn/pages/opac/wpid-collection-type-collection.html
https://khcn.hunre.edu.vn/tin-tuc-su-kien
https://khcn.hunre.edu.vn/
https://khaothi.hunre.edu.vn/media/khaothi/data/GCN---KDCL/CTDT-2021/GCN-K%C4%90CL%20CT%C4%90T%20cac%20nganh%202021.jpg
https://khaothi.hunre.edu.vn/media/khaothi/data/GCN---KDCL/CTDT-2021/GCN-K%C4%90CL%20CT%C4%90T%20cac%20nganh%202021.jpg
https://khaothi.hunre.edu.vn/media/khaothi/data/GCN---KDCL/CTDT-2021/GCN-K%C4%90CL%20CT%C4%90T%20cac%20nganh%202021.jpg
https://khaothi.hunre.edu.vn/media/khaothi/data/GCN---KDCL/CTDT-2021/GCN-K%C4%90CL%20CT%C4%90T%20cac%20nganh%202021.jpg
https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
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nghiệm, phòng thực 

hành, xưởng thực 

tập, nhà tập đa năng, 

hội trường, phòng 

học, thư viện, trung 

tâm học liệu; 

- Học liệu của thư 

viện và trung tâm 

học liệu;  

- Diện tích đất/sinh 

viên, diện tích 

sàn/sinh viên. 

2.2 Công khai đội ngũ 

giảng viên cơ hữu, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên. 

Trong đề án tuyển sinh 2021 đăng tải trên 

Website Nhà trường theo đường dẫn: 

+ https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-

2021-dieu-chinh-lan-01.html 

(Trong đề án tuyển sinh năm 2021 trang 11) 

Hoặc: 

https://tchc.hunre.edu.vn/attachment/tchc/news/2

021/09/10/223113_Bi%E1%BB%83u%20m%E

1%BA%ABu%2020B.pdf 

 

Tháng 3/2021, cập 

nhật, điều chỉnh 

7/2021. 

 

3. Công khai thu chi tài chính 

3.1 Tình hình tài chính 

của Nhà trường: theo 

quy định hiện hành 

về quy chế công khai 

tài chính. 

- Gửi đến các đơn vị theo đường hồ sơ công việc 

của Nhà trường, công khai thực hiện dự toán thu 

chi NSNN năm 2020: 

https://hscv.monre.gov.vn 

 

+ Quyết định số 52/QĐ-TĐHHN ngày 

06/01/2021. 

- Công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2021: 

+ Lần 1: Quyết định số 143/QĐ-TĐHHN ngày 

14/01/2021 v/v công khai dự toán NSNN năm 

2021 lần 1.  

+ Lần 2: Quyết định số 1474/QĐ-TĐHHN ngày 

06/04/2021 v/v công khai dự toán NSNN năm 

2021 lần 2. 

- Công khai tài sản công theo quy định Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công: Quyết định số 

496/QĐ-TĐHHN ngày 29/01/2021. 

- Công khai báo cáo thực hiện dự toán thu, chi 

NSNN năm 2021: 

+ Quý I: Quyết định số 1475/QĐ-TĐHHN ngày 

Tháng 01/2021; Tháng 

7/2021. 

https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://dt.hunre.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-nam-2021-dieu-chinh-lan-01.html
https://tchc.hunre.edu.vn/attachment/tchc/news/2021/09/10/223113_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2020B.pdf
https://tchc.hunre.edu.vn/attachment/tchc/news/2021/09/10/223113_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2020B.pdf
https://tchc.hunre.edu.vn/attachment/tchc/news/2021/09/10/223113_Bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu%2020B.pdf
https://hscv.monre.gov.vn/
https://hscv.monre.gov.vn/


5 
STT Nội dung công khai Hình thức công khai Thời gian công khai 

6/04/2021 v/v công khai báo cáo tình hình thực 

hiện dự toán NSNN quý I năm 2021. 

+ Quý II: Quyết định số 2693/QĐ-TĐHHN ngày 

08/07/2021 v/v công khai báo cáo tình hình thực 

hiện dự toán NSNN quý II năm 2021. 

- Đăng tải trên website của Trường theo đường 

dẫn: 

https://hunre.edu.vn/phong-ke-hoach-tai-

chinh.html 

3.2 Các khoản chi theo 

từng năm học: các 

khoản chi lương, bồi 

dưỡng chuyên môn, 

hội thảo, tham quan 

học tập trong nước 

và nước ngoài...; 

mức thu nhập hằng 

tháng của CBGV  

- Gửi bằng văn bản đến các đơn vị trong Nhà 

trường về việc Công khai quyết toán ngân sách 

năm 2020. 

+ Quyết định số 3984/QĐ-TĐHHN ngày 

14/10/2020 v/v Công khai số liệu xét duyệt/thẩm 

định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội. 

Tháng 10/2020. 

3.3 Chính sách và kết 

quả thực hiện chính 

sách hàng năm về trợ 

cấp và miễn, giảm 

học phí đối với 

người học thuộc diện 

được hưởng chính 

sách xã hội. 

- Trong Tuần sinh hoạt công dân, công khai 

đăng tải trên Website Nhà trường theo đường 

dẫn:  

+ https://ctsv.hunre.edu.vn/tro-cap-xa-hoi 

+ https://ctsv.hunre.edu.vn/hoc-phi-va-mien-

giam-hoc-phi 

 

3.4 Mức thu học phí và 

các khoản thu khác 

cho từng năm học và 

dự kiến cả khóa học. 

- Gửi bằng văn bản đến các đơn vị trong Nhà 

trường. 

+ Quyết định số 2319/QĐ-TĐHHN, 30/06/2020 

v/v Quy định mức thu học phí năm học 2020-

2021; 

+ Quyết định số 108/QĐ-TĐHHN, 12/1/2021 

v/v Quy định mức thú học phí năm học 2020-

2021 hệ vừa làm vừa học bổ sung. 

- Công khai quyết định mức học phí năm học 

thông qua GVCN và đăng tải trên Website Nhà 

trường theo đường dẫn: 

https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2

021/08/09/121536_2797%20M%E1%BB%A9c

%20thu%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD

%202021-2022(S)_Signed.pdf 

Tháng 01/2021, cập 

nhật, điều chỉnh 

7/2021. 

 

https://hunre.edu.vn/phong-ke-hoach-tai-chinh.html
https://hunre.edu.vn/phong-ke-hoach-tai-chinh.html
https://ctsv.hunre.edu.vn/tro-cap-xa-hoi
https://ctsv.hunre.edu.vn/hoc-phi-va-mien-giam-hoc-phi
https://ctsv.hunre.edu.vn/hoc-phi-va-mien-giam-hoc-phi
https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2021/08/09/121536_2797%20M%E1%BB%A9c%20thu%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%202021-2022(S)_Signed.pdf
https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2021/08/09/121536_2797%20M%E1%BB%A9c%20thu%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%202021-2022(S)_Signed.pdf
https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2021/08/09/121536_2797%20M%E1%BB%A9c%20thu%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%202021-2022(S)_Signed.pdf
https://ctsv.hunre.edu.vn/attachment/ctsv/news/2021/08/09/121536_2797%20M%E1%BB%A9c%20thu%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%202021-2022(S)_Signed.pdf
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3.5 Các nguồn thu từ các 

hợp đồng đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công 

nghệ, sản xuất, tư 

vấn và các nguồn thu 

hợp pháp khác. 

- Gửi bằng văn bản đến các đơn vị trong Nhà 

trường về việc Công khai quyết toán ngân sách 

năm 2019. 

+ Quyết định số 3984/QĐ-TĐHHN ngày 

14/10/2020 v/v Công khai số liệu xét duyệt/thẩm 

định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội.  

Tháng 10/2020. 

3.6 Chính sách học bổng 

và kết quả thực hiện 

trong từng năm học 

- Trong Tuần sinh hoạt công dân, công khai 

đăng tải trên Website Nhà trường theo đường 

dẫn: 

+ https://ctsv.hunre.edu.vn/hoc-bong 

+ https://ctsv.hunre.edu.vn/khen-thuong 

Tháng 3/2021, cập 

nhật, điều chỉnh 

7/2021. 

 

 

Để Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo có đầy đủ thông tin về tình hình 

thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kính gửi Vụ Kế hoạch - Tài 

chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo văn bản báo cáo công khai tại Nhà trường, kèm theo các biểu 

mẫu quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT. 

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ TCCB, Bộ TN&MT (để b/c); 

- CT HĐT (để b/c); 

- BGH (để biết); 

- Lưu: VT, KTĐBCL.MS 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 

 

https://ctsv.hunre.edu.vn/hoc-bong
https://ctsv.hunre.edu.vn/khen-thuong
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